
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 3 Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NỘI THẤT TUẤN VŨ

0110493291

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế và lắp đặt các thiết bị khu vui chơi 
(chủ yếu là khu vui chơi công đồng , công viên, trường học)  - 
Lắp đặt, bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp - dân dụng, hệ 
thống camera quan sát - chống trộm, hệ thống phòng cháy 
chữa cháy và báo cháy tự động, phòng chống đột nhập;

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Sơn bên ngoài, sơn bên trong công trình, lắp đặt hệ 
thống điện, lắp đặt thiết bị nội thất.

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Môi giới 
thương mại;

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dụng nội thất

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị điện tử tin học

4652

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán sơn, vecni, vật liệu xây dựng

4663

8. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NỘI THẤT TUẤN VŨ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN VU FURNITURE EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUANVU Co., Ldt

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983806376
Email: noithattuanvu0808@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm về thiết bị giáo dục và đồ chơi 
Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng Buôn bán các thiết 
bị nội thất văn phòng, nội thất gia đình, nội thất trường học 
Buôn bán các thiết bị giảng dạy và học tập chủ yếu cho các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

4690

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

25. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải

4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản trong ngành nghề 
này)

5210

28. Bốc xếp hàng hóa
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng quy định của 
pháp luật)

5224

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

31. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Các hoạt động làm sạch chung bên trong các toà nhà 
và kiến trúc khác

8121

32. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Lau rửa chuyên nghiệp bên trong và bên ngoài các toà 
nhà 

8129

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG THỊ 
NGA

Việt 
Nam

Đội 3 Lạc Thị, Xã 
Ngọc Hồi, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10.000.000 1,000 033189016506

2 HOÀNG 
TUẤN 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Đội 3 Lạc Thị, Xã 
Ngọc Hồi, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

990.000.000 99,000 001076058097

34. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo các sản phẩm thiết bị giáo dục và đồ 
chơi, thiết bị khu vui chơi (trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục, 
nhân cách trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an 
toàn xã hội)

3240

35. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị nội thất văn phòng, nội thất gia 
đình, nội thất trường học, Sản xuất các thiết bị giảng dạy và 
học tập chủ yếu cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông

3290(Chính)

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức 
khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn xã 
hội

4764

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001076058097
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 3 Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 3 Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG TUẤN THƯỜNG Nam

08/08/1976 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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